§¨ng ký danh môc ®å dïng d¹y häc

M«n: C«ng nghÖ 8- N¨m häc 2016- 2017
	TiÕt
	Tên bài dạy
	Tên đồ dùng
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
	
	

	2
	Bài 2: Hình chiếu
	Tranh Các mpc và vị trí mpc; khối hình hộp chữ nhật.
	

	3
	Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
	Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều, hình chóp cụt.
	

	4
	Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể. 
	Tranh Một số tiêu chuẩn về vẽ kĩ thuật
	

	5
	Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
	
	

	6
	Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay
	Hình nón, hình trụ, hình cầu, hình đới cầu…


	

	7
	Bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
	
	

	8
	Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật- Hình cắt
	Mô hình ống lót trụ rỗng, tấm nhựa trong.

Tranh Bản vẽ chi tiết(ống lót) 
	

	9
	Bài 9: Bản vẽ chi tiết
	Tranh Bản vẽ chi tiết (ống lót).
	

	10
	Bài 11: Biểu diễn ren
	Tranh Biểu diễn quy ước ren; một số chi tiết có ren 
	

	11
	Bài 10: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. 
	Tranh Bản vẽ chi tiết (vòng đai) 
	

	12
	Bài 12: Thực hành Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
	Vật mẫu Côn xe đạp.
	

	13
	Bài 13: Bản vẽ lắp
	Tranh Bản vẽ lắp (bộ vòng đai).
	

	14
	Bài 15: Bản vẽ nhà
	Tranh Bản vẽ nhà một tầng; Hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà một tầng.
	

	15
	Ôn tập
	
	

	16
	Kiểm tra
	
	

	17
	Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
	Một số sản phẩm cơ khí (kìm) hoặc chi tiết máy.
	

	18
	Bài 18: Vật liệu cơ khí
	Bộ mẫu (tiêu bản) vật liệu cơ khí.
	

	19
	Bài 20: Dụng cụ cơ khí
	Hộp Dụng cụ cơ khí
	

	20
	Bài 21+ 22: Cưa kim loại

                     Dũa kim loại
	Cưa, êtô, thanh kim loại, khối kim loại, dũa, tranh Kĩ thuật cưa, tranh Kĩ thuật dũa.
	

	21
	Bài 24: Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép
	Cụm trục trước xe đạp, tranh Biểu diễn các mối ghép; một số chi tiết máy phổ biến như bu lông- đai ốc, vít, lò xo…
	

	22
	Bài 25: Mối ghép cố định- Mối ghép không tháo được
	Bulông- đai ốc, tranh biểu diễn các mối ghép; 

Các mối ghép hàn, đinh tán (nếu có)
	

	23
	Bài 26: Mối ghép tháo được
	Mẫu Mối ghép ren (bulong-đai ốc; đinh vít…), then, chốt (nếu có), tranh biểu diễn các mối ghép.
	

	24
	Bài 27: Mối ghép động


	Tranh Khớp động, một số đồ vật có mối ghép động như bao diêm, xilanh tiêm, ghế xếp.
	

	25
	Bài 28: Thực hành: Ghép nối chi tiết
	Cụm trục trước (sau) xe đạp, mỏ lết, cờ lê, kìm, tuavít, mỡ bò…
	

	26
	Ôn tập phần II- Cơ khí
	
	

	27
	Kiểm tra học kì I
	
	

	28
	Bài 29: Truyền chuyển động
	Bộ truyền và biến đổi chuyển động, tranh Truyền chuyển động.
	

	29
	Bài 30: Biến đổi chuyển động
	Bộ truyền và biến đổi chuyển động; Tranh Biến đổi chuyển động.
	

	30
	Bài 31: Thực hành: Truyền và biến đổi chuyển động
	Bộ truyền và biến đổi chuyển động, thước, mô hình Động cơ 4 kì.
	

	31
	Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	Tranh Sản xuất và truyền tải điện năng.
	

	32
	Bài 33: An toàn điện
	Tranh An toàn điện, kìm, tua vit, bút thử điện...
	

	33
	Bài 34: Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn
	Tranh An toàn điện, tranh vẽ và các dụng cụ cách điện, kìm, tua vit, bút thử điện…
	

	34
	Ôn tập
	
	

	35
	Kiểm tra
	
	

	36
	Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện. 
	Bộ mẫu vật liệu kĩ thuật điện(VLDĐ, VLCĐ,VLDT, dây dẫn điện, dây cáp điện) 
	

	37
	Bài 38: Đồ dùng loại điện- quang. Đèn sợi đốt.
	Đèn sợi đốt
	

	38
	Bài 39: Đèn huỳnh quang
	Đèn ống huỳnh quang, đèn compact huỳnh quang..
	

	39
	Bài 40: Thực hành: Đèn ống huỳnh quang
	Bộ đèn ống huỳnh quang (có chấn lưu, tắc te), nguồn điện, dây điện, kìm, phích cắm điện…
	

	40
	Bài 41: Đồ dùng điện- nhiệt. Bàn là điện.
	Tranh  Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện
	

	41
	Bài 44: Đồ dùng loại điện- cơ. 

Thực hành: Quạt điện
	Mô hình Động cơ điện 1 pha, Tranh vẽ Động cơ điện 1 pha, mẫu vật lá thép, lõi thép, dây quấn; kìm, tua vit, cờ lê…
	

	42
	Bài 46: Máy biến áp một pha.


	Tranh vẽ máy biến áp 1 pha, mô hình MBA 1 pha (tháo lắp).

 MBA 1 pha 220/6V
	

	43
	Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng
	
	

	44
	Bài 49: Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
	
	

	45
	Ôn tập
	
	

	46
	Kiểm tra thực hành
	Bộ truyền và biến đổi chuyển động, Bộ đèn ống huỳnh quang (có chấn lưu, tắc te), nguồn điện, dây điện, kìm, phích cắm điện…
	

	47
	Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	Tranh Cấu tạo của mạng điện trong nhà.
	

	48
	Bài 51: Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà


	Cầu dao, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực, ổ cắm điện, phích cắm điện, tuavít.
	

	49
	Bài 53+ 54: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

Thực hành: Cầu chì
	Cầu chì (cầu chì hộp, cầu chì ống), một số đoạn dây chì 5cm, tuavit, MBA 220/6V, dây điện, đui đèn- bóng đèn 6V-3V, công tắc.
	

	50
	Bài 55: Sơ đồ điện
	Tranh Kí hiệu trong sơ đồ điện.
	

	51
	Ôn tập
	
	

	52
	Kiểm tra cuối năm
	
	



Ng­êi lËp

Hoµng ThÞ Ngäc
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